TRƯỜNG THCS GIA THỤY

         TỔ TOÁN - LÍ
  CHƯƠNG TRÌNH BỔ TRỢ

MÔN:TOÁN 6 

THỰC HIỆN TỪ NĂM HỌC:2020-2021
HỌC KỲ I
	Tuần
	Tiết
	Nội dung-Tên bài dạy
	Ghi chú

	1
	1
2
	Luyện tập về phần tử tập hợp
	

	2
	3
4
	Luyện tập về số phần tử của tập hợp
	

	3
	5
6
	Luyện tập phép cộng, nhân số tự nhiên
	

	4
	7
8
	Luyện tập :phép trừ và chia số tự nhiên
	

	5
	9
10
	LT Lũy thừa với số mũ tự nhiên – Nhân ,chia  2 lũy thừa cùng cơ số
	

	6
	11
12
	Luyện tập thứ tự thực hiện phép tính
	

	7
	13
14
	Luyện tập tính chất chia hết của một tổng
Luyện tập dấu hiệu chia hết cho 2,5
	

	8
	15
16
	Luyện tậpdấu hiệu 
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	Luyện tập ước -bội
	

	9
	17
18
	Luyện tập độ dài đoạn thẳng
	

	
	
	Luyện tậpsố nguyên tố ,hợp số,
	

	10
	19
20
	Luyện tập phân tích ra TSNT
	

	
	
	Luyện tập khi nào AM+MB=AB
	

	11
	21
22
	Luyện tập tìm ƯC và  ƯCLN
	

	
	
	Luyện tập tìm BC và   BCNN
	

	12
	23
24
	Ôn tập chương I (số học)
	

	13
	25
26
	Ôn  tập chương I (số học)
	

	14
	27
28
	Luyện tập trung điểm của đoạn thẳng

Ôn tập chương I (hình học)
	

	15
	29
30
	Luyện tập thứ tự trong tập hợp số nguyờn
	

	
	
	Luyện tập hình
	

	16
	31
32
	Luyện tập cộng hai số nguyên
	

	
	
	LT tính chất cơ bản phép cộng số nguyên
	

	17
	33
34
	Luyện tập cộng ,trừ số nguyên
	

	
	
	Luyện tập qui tắc dấu ngoặc
	

	18
	35
36
	Ôn tập học kỳ I
	


	
	
	

	
	
	


                                                                                MÔN:TOÁN 6 HỌC KỲ II 
   THỰC HIỆN TỪ NĂM HỌC:2020-2021
	Tuần
	Tiết
	Nội dung-Tên bài dạy
	Ghi chú

	19
	37
38
	Luyện tập qui tắc dấu ngoặc


	

	20
	39
40
	Luyện tập nhân hai số nguyên
	

	21
	41
42
	Luyện tập bội, ước số nguyên
	

	
	
	Ôn tập chương II
	

	22
	43
44
	Ôn tập  chương II
	

	23
	45
46
	LT khi nào thì góc 
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	LT tính chất cơ bản của phân số. Rút gọn phân số
	

	24
	47
48
	Luyện tập quy đồng mẫu số
	

	25
	49
50
	Luyện tập tia phân giác của góc 
	

	
	
	LT so sánh phân số.Cộng phân số.
	

	26
	51
52
	Luyện tập  trừ phân số
	

	27
	53
54
	Luyện tập cộng trừ phân số 
	

	
	
	Luyện tập phép nhân phân số
	

	28
	55
56
	Luyện tập bốn phép tính về phân số
	

	29
	57
58
	Ôn tập tổng hợp (Kiểm tra 1 tiết – tuần 31)
	

	30
	59
60
	LT tìm giá trị phân số của một số  cho trước
	

	31
	61
62
	LT tìm một số biết giá trị phân số của nó
	

	32
	63
64
	Ôn tập hình học

	

	33
	65
66
	Ôn tập HK II (số học)
	

	34
	67
68
	Ôn tập HK II (số học )
	

	35
	69
70
	Ôn tập HK II (số học )
	


	BGH duyệt
	TTCM

	Phạm Thị Hải Vân
	Trần Thị Hải


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO XÁC NHẬN
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